	TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

	KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

	Dùng chung cho các bộ sách hiện hành

	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

	Lưu ý: Đánh dấu üvào ô ¨ với mỗi nhận định

	PHẦN ĐỀ

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền là thông tin về trình tự các amino acid được mã hoá dưới dạng trình tự các nucleotide trên mRNA.
	¨
	¨

	
	b. Có 61 mã di truyền mã hóa cho các amino acid, và 3 bộ ba UAA, UAG và UGA đóng vai trò kết thúc dịch mã.
	¨
	¨

	
	c. Bộ ba AUG chỉ mã hóa methionine và không đóng vai trò là mã mở đầu.
	¨
	¨

	
	d. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các mã di truyền trên mRNA quy định số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các amino acid trên chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	2
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã có sự tham gia của ribosome, mRNA, các amino acid và tRNA tương ứng.
	¨
	¨

	
	b. Quá trình dịch mã bắt đầu từ mã kết thúc và kết thúc khi ribosome gặp bộ ba mở đầu.
	¨
	¨

	
	c. Ribosome dịch mã mRNA theo chiều từ 5' đến 3', tạo ra chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	
	d. Trong quá trình dịch mã, ribosome di chuyển dọc theo mạch mRNA, thực hiện việc kéo dài chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	3
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Các tính trạng ở sinh vật đều do gene quy định.
	¨
	¨

	
	b. Gene là một đoạn trên DNA mang thông tin mã hóa một chuỗi polypeptide hay phân tử RNA.
	¨
	¨

	
	c. mRNA được phiên mã từ DNA và dịch mã thành chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	
	d. Trình tự các nucleotide trên gene không quy định trình tự các nucleotide trên phân tử mRNA thông qua quá trình phiên mã.
	¨
	¨

	4
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài sinh vật có hệ gene đặc trưng.
	¨
	¨

	
	b. Các cá thể cùng loài có thể mang các allele khác nhau của cùng một gene.
	¨
	¨

	
	c. Các gene khác nhau quy định các protein khác nhau, từ đó biểu hiện thành các tính trạng khác nhau.
	¨
	¨

	
	d. Mọi cá thể trong cùng một loài đều mang cùng một hệ gene và không có sự khác biệt về allele.
	¨
	¨

	5
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền là tổ hợp của ba nucleotide liên tiếp trên mRNA.
	¨
	¨

	
	b. Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 60 mã mã hóa cho các amino acid.
	¨
	¨

	
	c. Bộ ba UAA, UAG và UGA đóng vai trò là mã mở đầu cho quá trình dịch mã.
	¨
	¨

	
	d. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là các bộ ba mã hóa cho các amino acid giống nhau trong mọi sinh vật.
	¨
	¨

	6
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã diễn ra trên ribosome.
	¨
	¨

	
	b. mRNA tham gia vào quá trình dịch mã bằng cách cung cấp khuôn mẫu cho trình tự amino acid.
	¨
	¨

	
	c. tRNA mang amino acid đến ribosome theo trình tự được mã hóa trên mRNA.
	¨
	¨

	
	d. Quá trình dịch mã không cần sự tham gia của bất kỳ loại RNA nào khác ngoài mRNA.
	¨
	¨

	7
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Gene quy định trực tiếp các tính trạng bằng cách mã hóa các protein.
	¨
	¨

	
	b. mRNA được phiên mã từ gene và dịch mã thành chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	
	c. Protein là sản phẩm cuối cùng của quá trình dịch mã và biểu hiện thành tính trạng.
	¨
	¨

	
	d. Mỗi gene chỉ có thể mã hóa cho một loại protein duy nhất.
	¨
	¨

	8
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Các allele khác nhau của cùng một gene có thể gây ra các tính trạng khác nhau.
	¨
	¨

	
	b. Hệ gene của mỗi loài quyết định tính đặc trưng và đa dạng của các tính trạng trong loài đó.
	¨
	¨

	
	c. Các tính trạng khác nhau không liên quan đến sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của protein.
	¨
	¨

	
	d. Sự đa dạng về tính trạng có thể do đột biến gene gây ra.
	¨
	¨

	9
	Mã di truyền:

	
	a. Bộ ba mã di truyền bao gồm ba nucleotide.
	¨
	¨

	
	b. Bộ ba AUG là mã dừng trong quá trình dịch mã.
	¨
	¨

	
	c. Có 64 bộ ba mã di truyền, trong đó 61 mã hóa cho amino acid.
	¨
	¨

	
	d. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là một amino acid có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba mã khác nhau.
	¨
	¨

	10
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Ribosome là nơi diễn ra quá trình dịch mã.
	¨
	¨

	
	b. Amino acid được mang đến ribosome bởi tRNA.
	¨
	¨

	
	c. Quá trình dịch mã bắt đầu khi ribosome gặp bộ ba kết thúc.
	¨
	¨

	
	d. Quá trình dịch mã diễn ra sau khi mRNA được phiên mã từ DNA.
	¨
	¨

	11
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Gene là đoạn DNA mã hóa cho chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	
	b. Quá trình phiên mã biến đổi mRNA thành chuỗi polypeptide.
	¨
	¨

	
	c. Tính trạng được biểu hiện qua sự hoạt động của protein.
	¨
	¨

	
	d. Gene có thể quy định nhiều tính trạng khác nhau.
	¨
	¨

	12
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài có một hệ gene đặc trưng.
	¨
	¨

	
	b. Các cá thể trong cùng loài có thể mang các allele khác nhau.
	¨
	¨

	
	c. Gene khác nhau quy định các protein khác nhau.
	¨
	¨

	
	d. Sự khác biệt về tính trạng không liên quan đến sự khác biệt về protein.
	¨
	¨

	13
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền bao gồm các ribonucleotide.
	¨
	¨

	
	b. Bộ ba UAG, UGA, UAA là các bộ ba dừng.
	¨
	¨

	
	c. Các bộ ba mã di truyền chỉ mã hóa cho một loại amino acid duy nhất.
	¨
	¨

	
	d. Mã di truyền không có tính phổ biến.
	¨
	¨

	14
	Quá trình dịch mã:

	
	a. tRNA mang amino acid đến ribosome để tổng hợp protein.
	¨
	¨

	
	b. Quá trình dịch mã bắt đầu khi ribosome gặp bộ ba AUG.
	¨
	¨

	
	c. Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome gặp bộ ba UUU.
	¨
	¨

	
	d. Ribosome dịch chuyển dọc theo mRNA theo hướng từ 3' đến 5'.
	¨
	¨

	15
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Phiên mã là quá trình tạo ra mRNA từ DNA.
	¨
	¨

	
	b. Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ mRNA thông qua quá trình dịch mã.
	¨
	¨

	
	c. Mỗi gene chỉ mã hóa cho một loại protein duy nhất.
	¨
	¨

	
	d. Tính trạng biểu hiện là kết quả của sự tương tác giữa các protein.
	¨
	¨

	16
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Các gene khác nhau có thể quy định các protein giống nhau.
	¨
	¨

	
	b. Sự đa dạng về tính trạng do sự khác biệt về cấu trúc gene.
	¨
	¨

	
	c. Các allele khác nhau của một gene có thể quy định các tính trạng khác nhau.
	¨
	¨

	
	d. Biến dị di truyền là nguyên nhân chính tạo ra sự đa dạng về tính trạng.
	¨
	¨

	17
	Mã di truyền:

	
	a. Bộ ba mã di truyền trên mRNA quy định trình tự amino acid.
	¨
	¨

	
	b. Có 64 bộ ba mã di truyền trong đó có 3 bộ ba mã hóa tín hiệu dừng.
	¨
	¨

	
	c. Tất cả các bộ ba mã di truyền đều mã hóa cho các amino acid.
	¨
	¨

	
	d. Mã di truyền là giống nhau ở tất cả các sinh vật.
	¨
	¨

	18
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế bào.
	¨
	¨

	
	b. Ribosome gắn kết với mRNA để bắt đầu quá trình dịch mã.
	¨
	¨

	
	c. tRNA chỉ có một loại amino acid gắn kết tại một thời điểm.
	¨
	¨

	
	d. Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome gặp bộ ba mã kết thúc.
	¨
	¨

	19
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Một gene có thể mã hóa nhiều loại protein khác nhau.
	¨
	¨

	
	b. mRNA là sản phẩm của quá trình phiên mã từ DNA.
	¨
	¨

	
	c. Chuỗi polypeptide là sản phẩm của quá trình dịch mã từ mRNA.
	¨
	¨

	
	d. Tính trạng của sinh vật được quyết định bởi protein.
	¨
	¨

	20
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài sinh vật có hệ gene riêng biệt.
	¨
	¨

	
	b. Các allele của cùng một gene luôn quy định cùng một tính trạng.
	¨
	¨

	
	c. Biến dị di truyền là kết quả của sự thay đổi trong cấu trúc DNA.
	¨
	¨

	
	d. Các gene khác nhau có thể tương tác để tạo ra tính trạng mới.
	¨
	¨

	PHẦN ĐÁP ÁN

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền là thông tin về trình tự các amino acid được mã hoá dưới dạng trình tự các nucleotide trên mRNA.
	þ
	¨

	
	b. Có 61 mã di truyền mã hóa cho các amino acid, và 3 bộ ba UAA, UAG và UGA đóng vai trò kết thúc dịch mã.
	þ
	¨

	
	c. Bộ ba AUG chỉ mã hóa methionine và không đóng vai trò là mã mở đầu.
	¨
	þ

	
	d. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các mã di truyền trên mRNA quy định số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các amino acid trên chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	2
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã có sự tham gia của ribosome, mRNA, các amino acid và tRNA tương ứng.
	þ
	¨

	
	b. Quá trình dịch mã bắt đầu từ mã kết thúc và kết thúc khi ribosome gặp bộ ba mở đầu.
	¨
	þ

	
	c. Ribosome dịch mã mRNA theo chiều từ 5' đến 3', tạo ra chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	
	d. Trong quá trình dịch mã, ribosome di chuyển dọc theo mạch mRNA, thực hiện việc kéo dài chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	3
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Các tính trạng ở sinh vật đều do gene quy định.
	þ
	¨

	
	b. Gene là một đoạn trên DNA mang thông tin mã hóa một chuỗi polypeptide hay phân tử RNA.
	þ
	¨

	
	c. mRNA được phiên mã từ DNA và dịch mã thành chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	
	d. Trình tự các nucleotide trên gene không quy định trình tự các nucleotide trên phân tử mRNA thông qua quá trình phiên mã.
	¨
	þ

	4
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài sinh vật có hệ gene đặc trưng.
	þ
	¨

	
	b. Các cá thể cùng loài có thể mang các allele khác nhau của cùng một gene.
	þ
	¨

	
	c. Các gene khác nhau quy định các protein khác nhau, từ đó biểu hiện thành các tính trạng khác nhau.
	þ
	¨

	
	d. Mọi cá thể trong cùng một loài đều mang cùng một hệ gene và không có sự khác biệt về allele.
	¨
	þ

	5
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền là tổ hợp của ba nucleotide liên tiếp trên mRNA.
	þ
	¨

	
	b. Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 60 mã mã hóa cho các amino acid.
	¨
	þ

	
	c. Bộ ba UAA, UAG và UGA đóng vai trò là mã mở đầu cho quá trình dịch mã.
	¨
	þ

	
	d. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là các bộ ba mã hóa cho các amino acid giống nhau trong mọi sinh vật.
	þ
	¨

	6
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã diễn ra trên ribosome.
	þ
	¨

	
	b. mRNA tham gia vào quá trình dịch mã bằng cách cung cấp khuôn mẫu cho trình tự amino acid.
	þ
	¨

	
	c. tRNA mang amino acid đến ribosome theo trình tự được mã hóa trên mRNA.
	þ
	¨

	
	d. Quá trình dịch mã không cần sự tham gia của bất kỳ loại RNA nào khác ngoài mRNA.
	¨
	þ

	7
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Gene quy định trực tiếp các tính trạng bằng cách mã hóa các protein.
	þ
	¨

	
	b. mRNA được phiên mã từ gene và dịch mã thành chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	
	c. Protein là sản phẩm cuối cùng của quá trình dịch mã và biểu hiện thành tính trạng.
	þ
	¨

	
	d. Mỗi gene chỉ có thể mã hóa cho một loại protein duy nhất.
	¨
	þ

	8
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Các allele khác nhau của cùng một gene có thể gây ra các tính trạng khác nhau.
	þ
	¨

	
	b. Hệ gene của mỗi loài quyết định tính đặc trưng và đa dạng của các tính trạng trong loài đó.
	þ
	¨

	
	c. Các tính trạng khác nhau không liên quan đến sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của protein.
	¨
	þ

	
	d. Sự đa dạng về tính trạng có thể do đột biến gene gây ra.
	þ
	¨

	9
	Mã di truyền:

	
	a. Bộ ba mã di truyền bao gồm ba nucleotide.
	þ
	¨

	
	b. Bộ ba AUG là mã dừng trong quá trình dịch mã.
	¨
	þ

	
	c. Có 64 bộ ba mã di truyền, trong đó 61 mã hóa cho amino acid.
	þ
	¨

	
	d. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là một amino acid có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba mã khác nhau.
	þ
	¨

	10
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Ribosome là nơi diễn ra quá trình dịch mã.
	þ
	¨

	
	b. Amino acid được mang đến ribosome bởi tRNA.
	þ
	¨

	
	c. Quá trình dịch mã bắt đầu khi ribosome gặp bộ ba kết thúc.
	¨
	þ

	
	d. Quá trình dịch mã diễn ra sau khi mRNA được phiên mã từ DNA.
	þ
	¨

	11
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Gene là đoạn DNA mã hóa cho chuỗi polypeptide.
	þ
	¨

	
	b. Quá trình phiên mã biến đổi mRNA thành chuỗi polypeptide.
	¨
	þ

	
	c. Tính trạng được biểu hiện qua sự hoạt động của protein.
	þ
	¨

	
	d. Gene có thể quy định nhiều tính trạng khác nhau.
	¨
	þ

	12
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài có một hệ gene đặc trưng.
	þ
	¨

	
	b. Các cá thể trong cùng loài có thể mang các allele khác nhau.
	þ
	¨

	
	c. Gene khác nhau quy định các protein khác nhau.
	þ
	¨

	
	d. Sự khác biệt về tính trạng không liên quan đến sự khác biệt về protein.
	¨
	þ

	13
	Mã di truyền:

	
	a. Mã di truyền bao gồm các ribonucleotide.
	þ
	¨

	
	b. Bộ ba UAG, UGA, UAA là các bộ ba dừng.
	þ
	¨

	
	c. Các bộ ba mã di truyền chỉ mã hóa cho một loại amino acid duy nhất.
	¨
	þ

	
	d. Mã di truyền không có tính phổ biến.
	¨
	þ

	14
	Quá trình dịch mã:

	
	a. tRNA mang amino acid đến ribosome để tổng hợp protein.
	þ
	¨

	
	b. Quá trình dịch mã bắt đầu khi ribosome gặp bộ ba AUG.
	þ
	¨

	
	c. Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome gặp bộ ba UUU.
	¨
	þ

	
	d. Ribosome dịch chuyển dọc theo mRNA theo hướng từ 3' đến 5'.
	¨
	þ

	15
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Phiên mã là quá trình tạo ra mRNA từ DNA.
	þ
	¨

	
	b. Chuỗi polypeptide được tổng hợp từ mRNA thông qua quá trình dịch mã.
	þ
	¨

	
	c. Mỗi gene chỉ mã hóa cho một loại protein duy nhất.
	¨
	þ

	
	d. Tính trạng biểu hiện là kết quả của sự tương tác giữa các protein.
	þ
	¨

	16
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Các gene khác nhau có thể quy định các protein giống nhau.
	¨
	þ

	
	b. Sự đa dạng về tính trạng do sự khác biệt về cấu trúc gene.
	þ
	¨

	
	c. Các allele khác nhau của một gene có thể quy định các tính trạng khác nhau.
	þ
	¨

	
	d. Biến dị di truyền là nguyên nhân chính tạo ra sự đa dạng về tính trạng.
	þ
	¨

	17
	Mã di truyền:

	
	a. Bộ ba mã di truyền trên mRNA quy định trình tự amino acid.
	þ
	¨

	
	b. Có 64 bộ ba mã di truyền trong đó có 3 bộ ba mã hóa tín hiệu dừng.
	þ
	¨

	
	c. Tất cả các bộ ba mã di truyền đều mã hóa cho các amino acid.
	¨
	þ

	
	d. Mã di truyền là giống nhau ở tất cả các sinh vật.
	þ
	¨

	18
	Quá trình dịch mã:

	
	a. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế bào.
	¨
	þ

	
	b. Ribosome gắn kết với mRNA để bắt đầu quá trình dịch mã.
	þ
	¨

	
	c. tRNA chỉ có một loại amino acid gắn kết tại một thời điểm.
	þ
	¨

	
	d. Quá trình dịch mã kết thúc khi ribosome gặp bộ ba mã kết thúc.
	þ
	¨

	19
	Mối quan hệ giữa gene và tính trạng:

	
	a. Một gene có thể mã hóa nhiều loại protein khác nhau.
	¨
	þ

	
	b. mRNA là sản phẩm của quá trình phiên mã từ DNA.
	þ
	¨

	
	c. Chuỗi polypeptide là sản phẩm của quá trình dịch mã từ mRNA.
	þ
	¨

	
	d. Tính trạng của sinh vật được quyết định bởi protein.
	þ
	¨

	20
	Cơ sở sự đa dạng về tính trạng của các loài:

	
	a. Mỗi loài sinh vật có hệ gene riêng biệt.
	þ
	¨

	
	b. Các allele của cùng một gene luôn quy định cùng một tính trạng.
	¨
	þ

	
	c. Biến dị di truyền là kết quả của sự thay đổi trong cấu trúc DNA.
	þ
	¨

	
	d. Các gene khác nhau có thể tương tác để tạo ra tính trạng mới.
	þ
	¨



